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 ngân 
sách

Nguồn 
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô 1 1 833.400.000 83.173.320

II Tài sản cố định khác 12.466.172.057

1 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

2 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

3 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000

4 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

5 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000

6 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

7 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

8 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
9 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148

10 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
11 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
12 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
13 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
14 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
15 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
16 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
17 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
18 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
19 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
20 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
21 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
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22 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
23 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
24 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
25 Máy tính để bàn mua năm 2022 Phòng máy 1 1 13.845.000
26 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
27 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
28 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
29 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
30 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
31 Máy tính để bàn Pavilion (Trung Quốc) Phòng máy 1 1 12.265.000
32 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
33 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
34 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
35 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
36 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
37 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
38 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
39 Máy vi tính để bàn Phòng máy 1 1 10.928.500
40 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
41 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
42 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
43 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
44 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
45 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
46 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
47 Máy vi tính để bàn Phòng máy 1 1 10.928.500
48 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
49 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
50 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
51 Máy vi tính HPZ2 Tower G4 Phòng máy 1 1 29.650.000
52 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
53 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
54 Máy vi tính Acer ASXC-885 G5400 Phòng máy 1 1 14.520.000
55 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
56 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
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57 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
58 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
59 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
60 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
61 Máy vi tính tHP 280 ProG6 Phòng máy 1 1 14.750.000
62 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
63 Máy vi tính xách tay (mua theo CT mục tiêu 

năm 2011)
Phòng máy

1
1 17.050.000

64 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
65 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
66 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
67 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
68 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
69 Máy vi tính tHP 280 ProG6 Phòng máy 1 1 14.750.000
70 Máy tính xách tay Apple Macbook Air

 MGN935SA/Silver 13.3inch Phòng máy
1

1 23.800.000 14.280.000

71 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
72 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
73 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
74 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
75 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
76 Máy vi tính tHP 280 ProG6 Phòng máy 1 1 14.750.000
77 Máy tính xách tay Dell Vostio Phòng máy 1 1 17.105.000
78 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
79 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
80 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
81 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
82 Máy vi tính tHP 280 ProG6 Phòng máy 1 1 14.750.000
83 Bàn làm việc kết hợp hộc để tủ lạnh Phòng máy 1 1 13.320.450 3.330.114
84 Máy tính xách tay HP 14 core i3-1125G4 

(màu bạc)
Phòng làm việc

1
1 14.450.000 8.670.000

85 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
86 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
87 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
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88 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
89 Bộ máy tính CPU RAM512M Phòng máy 1 1 11.000.000
90 Máy tính chủ mua năm 2012 Phòng máy 1 1 68.750.000
91 Bàn họp Phong họp 1 1 47.250.000
92 Máy tính xách tay HP Envy 14-ES0013

 core i5 (màu bạc) Phòng làm việc
1

1 19.300.000 11.580.000

93 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
94 Máy vi tính Đông Nam Á Sam sung 18,5 Phòng máy 1 1 10.950.000
95 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
96 Bàn ghế tiếp khách (Tấn Phát) Phong họp 1 1 62.335.850 19.333.964
97 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
98 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
99 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000

100 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng máy 1 1 13.585.000
101 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng máy 1 1 12.501.148
102 Máy chủ PowerEdge T440/Dell Phòng máy chủ 1 1 71.450.000
103 Máy điều hòa 18000 BTU Phòng làm việc 1 1 17.000.000
104 Máy vi tính để bàn Dell Vostio 3650 Phòng máy 1 1 14.949.000
105 Máy điều hòa Panasonic 18000BTU Phòng làm việc 1 1 20.075.000
106 Điều hòa đứng Funiki FC27MMC Phòng làm việc 1 1 35.200.000 13.200.000
107 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng học 1 1 13.585.000
108 Máy điều hòa Panasonic 18000BTU Phòng làm việc 1 1 20.075.000
109 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
110 Máy chiếu panasonic LB300EA Phòng học 1 1 18.150.000
111 Máy điều hòa  mua năm 2016 Phòng làm việc 1 1 17.000.000
112 Máy điều hòa Panasonic 18000BTU Phòng làm việc 1 1 20.075.000
113 Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam Phòng học 1 1 13.585.000
114 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
115 Máy điều hòa FBA - USA mua năm 2010 Phòng làm việc 1 1 13.997.000
116 Tủ lạnh Hitachi Phòng TH bếp 1 1 29.700.000
117 Máy chiếu Optoma (năm 2020) Phòng học 1 1 21.950.000
118 Máy chủ HPE ML 30 G9 LFF Phòng máy chủ 1 1 63.226.816
119 Máy điều hòa 18BTU Phòng làm việc 1 1 17.000.000
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120 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 
18000 BTU

Phòng làm việc
1

1 20.075.000

121 Máy vi tính để bàn thương hiệu 
Việt Nam

Phòng học
1

1 13.585.000

122 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
123 Máy điều hòa FBA - USA 

mua năm 2010
Phòng làm việc

1
1 13.997.000

124 Tủ lạnh LG/GR-B247JDS Phòng TH bếp 1 1 29.480.000
125 Máy chiếu Optoma PJ 639S Phòng học 1 1 21.950.000
126 Máy điều hòa 18BTU Phòng làm việc 1 1 17.000.000
127 Tủ lạnh LG/GR-B247JDS Phòng TH bếp 1 1 29.480.000
128 Điều hòa 1 chiều Daikin 9000BTU

 cho khoa KSDL
Phòng làm việc

1
1 10.400.000

129 Máy vi tính để bàn thương hiệu 
Việt Nam

Phòng học
1

1 13.585.000

130 Bộ máy tính HP280 ProG6 Phòng học 1 1 14.750.000
131 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
132 Máy điều hòa FBA - USA mua 

năm 2010
Phòng học

1
1 13.997.000

133 Máy chiếu Optoma PJ 639S Phòng học 1 1 21.950.000
134 Máy điều hòa 18BTU Phòng làm việc 1 1 17.000.000
135 Điều hòa 1 chiều Daikin 9000BTU

 cho khoa KSDL
Phòng làm việc

1
1 10.400.000

136 Máy tính SERVERML150 Phòng máy chủ 1 1 107.190.000
137 Tủ mát Hòa Phát 400f1 Phòng TH bếp 1 1 10.950.000
138 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
139 Máy điều hòa FBA - USA mua 

năm 2010
Phòng làm việc

1
1 13.997.000

140 Máy chiếu màn chiếu Panasonic Phòng làm việc 1 1 25.882.300
141 Điều hòa 1 chiều Daikin 9000BTU 

cho khoa KSDL
Phòng làm việc

1
1 10.400.000

142 Máy điều hòa FBA - USA mua 
năm 2010

Phòng làm việc
1

1 13.997.000

143 Hệ thống in ternet khu nhà ở sinh viên
 lắp đặt năm 2012

phòng CTHSSV
1

1 168.471.615

144 Máy chiếu Casio XJ-V2 năm 2016 Phòng học 1 1 29.898.000



Nguồn
 ngân 
sách

Nguồn 
khác

Hoạt động sự nghiệp
Phục vụ

công
tác

chung

Phục
vụ hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Liên
doanh, 

liên
kết

Danh mục xe ô tô và tài sản khác
của cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử dụng
Cho 
thuê

STT

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm 
công khai (đồng) Mục đích sử dụng

Số
 lượng

Tổng 
cộng Sử 

dụng
 khác

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

145 Bộ máy tính HP280 ProG6 Phòng học 1 1 14.750.000
146 Máy tính Đông Nam A Phòng học 1 1 13.733.300
147 Máy chiếu màn chiếu Panasonic Phòng học 1 1 25.882.300
148 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
149 Máy điều hòa PUNIKI18000BTU Phòng làm việc 1 1 11.220.000
150 Máy chủ CMS -TS341 Phòng máy chủ 1 1 23.725.000
151 Máy chiếu + màn chiếc Phòng học 1 1 29.150.000
152 Máy chiếu Panasonic PT - LB386 Phòng học 1 1 16.880.000 6.752.000
153 Bộ máy tính CPU266 Ram256 Phòng học 1 1 25.105.000
154 Bộ máy tính HP280 ProG6 Phòng học 1 1 14.750.000
155 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
156 Máy điều hòa lưu thông không khí Phòng làm việc 1 1 55.250.000
157 Máy chủ ứng dụng CMSSevies - ST543 Phòng máy chủ 1 1 29.150.000
158 Máy chiếu + màn chiếu Optoma 2021 Phòng học 1 1 21.450.000 8.580.000
159 Máy chiếu Panasonic PT - LB386 Phòng học 1 1 16.880.000 6.752.000
160 Máy tính xách tay Dell Vosto 143439 

năm 2016
Phòng làm việc

1
1 17.105.000

161 Bộ máy tính HP280 ProG6 Phòng học 1 1 14.750.000
162 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
163 Máy điều hòa lưu thông không khí Phòng làm việc 1 1 55.250.000
164 Swich Cisco 24 cổng T45 tốc độ Phòng máy chủ 1 1 22.720.000
165 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
166 Máy chiếu Panasonic PT - LB386 Phòng học 1 1 16.880.000 6.752.000
167 Máy tính xách tay Dell Vostio Phòng làm việc 1 1 17.105.000
168 Máy tính để bàn cấu hình 1 Phòng học 1 1 12.501.148
169 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
170 Máy điều hòa lưu thông không khí Phòng làm việc 1 1 10.800.000
171 Swich Cisco 24 cổng T45 tốc độ Phòng máy chủ 1 1 22.720.000
172 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
173 Máy chiếu Panasonic PT - LB386 Phòng học 1 1 16.880.000 6.752.000
174 Máy điều hòa lưu thông không khí Phòng làm việc 1 1 10.800.000
175 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
176 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
177 Tai nghe phòng ngoại ngữ Phòng học 1 1 38.745.000
178 Máy chiếu Panasonic PT - LB386 Phòng học 1 1 16.880.000 6.752.000
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179 Máy điều hòa lưu thông không khí Phòng làm việc 1 1 10.800.000
180 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
181 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
182 USBsoundunitCZ520B Phòng học 1 1 50.190.000
183 Hệ thống lọc nước RO Phòng CTHSSV 1 1 149.565.000
184 Máy điều hòa panasonic Phòng làm việc 1 1 10.411.750
185 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
186 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
187 Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 

45000BTU
Phòng làm việc

1
1 49.000.000

188 Catsette loa thùng của Mỹ phòng học 1 1 23.363.000
189 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
190 Máy điều hòa panasonic Phòng làm việc 1 1 10.411.750
191 Máy điều hòa FBA- USA 48000 BTU Phòng làm việc 1 1 30.980.000
192 Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin

 45000BTU
Phòng làm việc

1
1 49.000.000

193 Hệ thống mạng điện Cả đơn vị 1 1 99.000.000
194 Màn hình và đầu lưu hình DS 

(năm 2020)
Phòng máy chủ

1
1 13.735.000

195 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
196 Máy tính bảng Ipad Air (màu trắng) Phòng làm việc 1 1 16.800.000 13.440.000
197 Điều hòa âm trần 1 chiều 36.000 BTU phòng TH lễ tân 1 1 71.602.250 21.650.564
198 Máy làm lạnh nước sinh tố phòng TH lễ tân 1 1 31.900.000
199 Máy chiếu Casio XJ -V2 Phòng học 1 1 29.898.000
200 Điều hòa đứng Funiki FC27MMC phòng TH lễ tân 1 1 35.200.000 13.200.000
201 Tủ đông Hòa phát HCF 666S1 Phòng học TH siêu thị 1 1 10.950.000
202 Màn chiếu treo tường P70S Phòng học 1 1 29.898.000
203 Két sắt nhiều ngăn KS50T4K1C1 phòng TH lễ tân 1 1 11.880.000 5.940.000
204 Tủ lạnh Hitachi R -M700PG2600 Phòng TH bếp 1 1 45.150.000
205 Bàn hội thảo Phòng họp 1 1 12.980.000
206 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
207 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV (4) Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
208 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV (7) Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
209 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV (3) Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
210 Tivi Samsung 65 inch (2) Phòng học 1 1 18.000.000 14.400.000
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211 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV (6) Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
212 Tivi Samsung 65 inch (1) Phòng học 1 1 18.000.000 14.400.000
213 Tivi Samsung UA65AU7000KXXV (5) Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
214 Tivi Samsung UA65 AU7000KXXV Phòng học 1 1 12.800.000 10.240.000
215 Máy photocopy canon 2006

 (năm 2020)
Khoa KSDL

1
1 36.200.000 15.385.000

216 Ti vi panasonic và đầu HD và 
DVD karao màu

Phòng học
1

1 27.700.000

217 Máy phô tô kỹ thuật số để bàn  khổ A3 Văn thư 1 1 98.340.000
218 Ti vi Sam Sung 55 inch Phòng học 1 1 20.800.000
219 Máy photocopy Fuji Xerox IV 5070 Khảo thí 1 1 147.950.000 51.782.500
220 Hệ thống âm thanh Toa A2030/PC658R/PM-

660
Phòng họp

1
1 13.200.000

221 Kệ bày hàng áp tường Phòng học TH siêu thị 1 1 17.500.000 6.562.500
222 Hệ thống loa OBT-605 Phòng họp 1 1 42.350.000
223 Kệ ti vi Phòng TH buồng 1 1 17.374.500 4.343.622
224 Cục đẩy CRESTAUDIO CA20 Phòng họp 1 1 16.500.000
225 Tủ kệ trưng bày hàng hóa (năm 2020) Phòng học TH siêu thị 1 1 27.500.000 10.312.500
226 Kệ ti vi (Tấn Phát) Phòng TH buồng 1 1 17.374.500 4.343.622
227 Cục đẩy AAPS4800 Phòng họp 1 1 22.500.000
228 Tủ kệ trưng bày hàng hóa (năm 2020) Phòng học TH siêu thị 1 1 27.500.000 10.312.500
229 Tủ kệ trưng bày hàng hóa (năm 2020) Phòng học TH siêu thị 1 1 27.500.000 10.312.500
230 Loa đài Nhật Phòng họp 1 1 71.365.000
231 Tủ quần áo Phòng họp 1 1 40.638.220 12.839.020
232 Barie tự động Cổng bảo vệ 1 1 21.450.000 16.087.500
233 Bàn Inox 2 chậu rửa mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 10.475.000
234 LOASUPDS - 18MK2 Phòng họp 1 1 38.778.000
235 Bếp công nghiệp có lò nướng Phòng TH bếp 1 1 39.000.000
236 Bàn Inox 2 chậu rửa mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 10.475.000
237 Míc ÂPK800 Phòng họp 1 1 19.560.000
238 Chụp hút khói có phin lọc mỡ và đèn

 chiếu sáng
Phòng TH bếp

1
1 28.835.000

239 Bếp âu 4 bếp có lò nướng Phòng TH bếp 1 1 38.400.000
240 Máy thu ngân HP280 ProG6 Phòng học TH siêu thị 1 1 14.750.000 5.531.250
241 Bàn Inox 2 chậu rửa mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 10.475.000
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242 MIXerSounderaft EFX12 Phòng máy chủ 1 1 17.272.000
243 Chụp hút khói có phin lọc mỡ và đèn

 chiếu sáng
Phòng TH bếp

1
1 28.835.000

244 Bếp thấp đôi mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 14.385.000
245 Loa behringrr B2520 Pro mua năm 2016 Phòng họp 1 1 55.200.000
246 Bàn Inox 2 chậu rửa mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 10.475.000
247 Chụp hút khói có phin lọc mỡ và đèn 

chiếu sáng
Phòng TH bếp

1
1 28.835.000

248 Bếp xào đôi có vời cấp nước Phòng TH bếp 1 1 10.935.000 2.733.750
249 Máy thu ngân HP280 ProG6 Phòng học TH siêu thị 1 1 14.750.000 5.531.250
250 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 38.850.000
251 Chụp hút khói có phin lọc mỡ và đèn

 chiếu sáng
Phòng TH bếp

1
1 28.835.000

252 Bộ Soda Công Nghiệp bàn 3 tầng kính Phòng làm việc 1 1 10.000.000
253 Máy thanh toán thẻ tín dụng Pos S90 Phòng thực hành KS 1 1 13.150.000 4.931.250
254 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 38.850.000
255 Chụp hút khói có phin lọc mỡ và

 đèn chiếu sáng
Phòng TH bếp

1
1 28.835.000

256 Bộ Soda Công Nghiệp bàn 3 tầng kính Phòng làm việc 1 1 10.000.000
257 Ti vi Sam sung 55 inch Phòng học TH siêu thị 1 1 24.092.640
258 Cổng từ an ninh siêu thị Foxcom EAS5009 Phòng học TH siêu thị 1 1 16.500.000 6.178.500
259 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 38.850.000
260 Bộ Soda Công Nghiệp bàn 3 tầng kính Phòng làm việc 1 1 10.000.000
261 Máy thanh toán thẻ tín dụng Pos S90 Phòng thực hành KS 1 1 13.150.000 4.931.250
262 Dây cáp HDMT Phòng học 1 1 26.840.000
263 Ti vi Sam Sung 55 inch Phòng học 1 1 24.092.640
264 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 38.850.000
265 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
266 Giường gỗ nghiến Khoa KSDL 1 1 13.400.000
267 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
268 Bàn bếp phụ 2017 Phòng TH bếp 1 1 18.775.000
269 Máy xay cà phê Phòng TH bếp 1 1 38.500.000 9.625.000
270 Ghế xoay da đệm bọc nỉ cao cấp Phòng làm việc 1 1 10.176.000
271 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
272 Bàn bếp phụ 2017 Phòng TH bếp 1 1 18.775.000



Nguồn
 ngân 
sách

Nguồn 
khác

Hoạt động sự nghiệp
Phục vụ

công
tác

chung

Phục
vụ hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Liên
doanh, 

liên
kết

Danh mục xe ô tô và tài sản khác
của cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử dụng
Cho 
thuê

STT

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm 
công khai (đồng) Mục đích sử dụng

Số
 lượng

Tổng 
cộng Sử 

dụng
 khác

Giá trị còn
lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

273 Kệ bày hàng áp tường Phòng học TH siêu thị 1 1 17.500.000 6.562.500
274 Giường ngủ Khoa KSDL 1 1 22.586.850 5.646.714
275 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
276 Bàn ra đồ có giá lưới Phòng TH bếp 1 1 13.750.000
277 Máy đo điểm chớp cháy cốc hở 

Nomarmalal - Pháp
Khoa QTKD

1
1 48.900.000

278 Kệ bày hàng áp tường Phòng học TH siêu thị 1 1 17.500.000 6.562.500
279 Hệ điều hành máy chủ, máy trạm 

thư viện điện tử
Phòng máy chủ

1
1 123.750.000

280 Máy móc thiết bị xăng dầu Khoa QTKD 1 1 258.065.500
281 Bàn trang trí Inox Phòng TH bếp 1 1 36.950.000
282 Hệ thống van gas, vòi ga chìm nền nhà, 

hệ thống khóa, van
Phòng TH bếp

1
1 19.850.000

283 Máy đo điểm chớp cháy kín 
Nomalal - Pháp

Khoa QTKD
1

1 55.420.000

284 Trụ bóng chuyền thi đấu - S30220
 mua năm 2017

Khoa KHCB
1

1 10.975.000

285 Bàn trang trí Inox Phòng TH bếp 1 1 36.950.000
286 Linh kiện báo cháy Phòng TH lễ tân 1 1 65.463.260 20.115.812
287 Tủ bếp treo Phòng TH bếp 1 1 35.850.000
288 Máy đo điểm nhở giọt của Mỹ Khoa QTKD 1 1 24.450.000
289 Máy đun nước nóng Phòng TH bếp 1 1 12.100.000 3.025.000
290 Tủ bếp treo Phòng TH bếp 1 1 35.850.000
291 Máy pha cà phê BFC Delux 2G Khoa KSDL 1 1 162.800.000 40.700.000
292 Tủ nấu cơm công nghiệp dùng gá Fushima 

100kg mua năm 2017 Nhà bếp
1

1 40.650.000

293 Máy đo màu Sayboll Khoa QTKD 1 1 52.160.000
294 Máy quay Sony HDR-PJ440 Khoa KSDL 1 1 13.500.000 5.062.500
295 Xà kép di động điều chỉnh chiều cao 

- S81022
Khoa KHCB

1
1 11.525.000

296 Xà lệch di động đêìu chỉnh chiều cao 
- S81023

Khoa KHCB
1

1 12.565.000

297 Máy phát điện 150 KVA mua năm 2011 phòng QTĐS 1 1 539.850.000
298 Máy móc thiết bị xăng dầu dạy học Khoa QTKD 1 1 175.985.000
299 Quạt hút khí ly tâm mua năm 2017 Phòng TH bếp 1 1 28.750.000
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300 Quạt hút khói ly tâm Phòng TH bếp 1 1 28.750.000
301 Thiết bị phòng cháy chữa cháy mua năm

 2010 nhà học A1 Phòng QTĐS
1

1 25.350.000

302 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
303 Trụ bóng rổ di động - S14629 Khoa KHCB 1 1 11.875.000
304 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
305 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000 6.187.500
306 Vách tắm kính phụ kiện Phòng TH bếp 1 1 26.640.900 6.659.322
307 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
308 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000 6.187.500
309 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
310 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000 6.187.500
311 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
312 Tủ chạn để bát Phòng TH bếp 1 1 35.200.000 13.200.000
313 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
314 Tủ chạn để bát Phòng TH bếp 1 1 35.200.000 13.200.000
315 Bàn bếp chính Phòng TH bếp 1 1 46.200.000 17.325.000
316 Đệm lò xo Phòng TH buồng 1 1 11.351.340 2.837.832
317 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
318 Đệm lò xo Phòng TH buồng 1 1 13.899.600 3.474.900
319 Giường ngủ kích thước tiêu chuẩn Phòng TH buồng 1 1 20.270.250 5.067.564
320 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
321 Máy mã hóa thẻ khách sạn 6RF (TQ) Phòng TH lễ tân 1 1 13.090.000 6.545.000
322 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
323 Quạt hút mùi ly tâm 5,5kw Phòng TH bếp 1 1 26.400.000 9.900.000
324 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
325 Quầy lễ tân LT109 Phòng TH lễ tân 1 1 14.135.000 7.067.500
326 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
327 Tủ bảo quản rượu vang, dung tích tối 

thiểu 34 chai
Phòng TH bar

1
1 20.350.000 7.631.250

328 Bàn bếp phụ Phòng TH bếp 1 1 18.150.000 6.806.250
329 Tủ đựng dụng cụ Phòng TH bếp 1 1 23.100.000 8.662.500
330 Sa hình bản đồ du lịch Việt Nam Phòng TH lễ tân 1 1 51.900.000 19.462.500
331 Tủ đựng dụng cụ Phòng TH bếp 1 1 23.100.000 8.662.500
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332 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000
333 Tủ mạng 27U800*1000 (phòng học NN) Phòng máy chủ 1 1 16.355.000
334 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000
335 Bàn bếp chính BB304 Phòng TH bếp 1 1 275.880.000 137.940.000
336 Tu hút mùi Phòng TH bếp 1 1 207.900.000 77.962.500
337 Bàn ra đồ Phòng TH bếp 1 1 16.500.000 6.187.500
338 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền 

sử dụng đất)

342 Phần mềm ứng dụng

343 Phần mềm điều hành hướng dẫn
 viên (2021)

Khoa KSDL
1

1 252.000.000

344 Phần mềm quản lý tour (2021) Khoa KSDL 1 1 302.000.000
345 Phần mềm kế toán misa mimosa 2019 Khoa KTTC 1 1 10.000.000

346
Phần mềm mô phỏng các điểm du lịch có 
bản đồ 
và thông tin chi tiết (2021)

Khoa KSDL 1 1 392.000.000

347 Phần mềm Calalo EX -phòng học 
ngoại ngữ

Khoa KHCB
1

1 179.560.000 112.225.000

348 Phần mềm quản lý tài sản 2009 Phòng ĐTKH 1 1 99.800.000
349 Phần mềm hệ điều hành thư viện điện tử Phòng ĐTKH 1 1 414.000.000 37.950.000
350 Phần mềm ứng dụng quản lý khách sạn phục 

vụ đào tạo Phòng ĐTKH
1

1 495.000.000

351 Phần mềm quản lý đào tạo mua 
năm 2012

Phòng ĐTKH
1

1 497.900.000 124.475.000

352 Phần mềm quản lý bán hàng (2021) Khoa KSDL 1 1 252.000.000
353 Phần mềm quản lý mã vạch (2021) Khoa KSDL 1 1 32.000.000
354 Phần mềm website của Trường Phòng QTĐS 1 1 91.500.000 9.150.000
355 Tài sản cố định vô hình khác

Người lập báo cáo
Ngày              tháng   01  năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử dụng
Cho 
thuê

STT

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm 
công khai (đồng) Mục đích sử dụng
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TS. Nguyễn Đức TrungĐỗ Tuyên Thái


